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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Mã đề 801
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	D
	A
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	D


Mã đề 802
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	A
	A
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	C


Mã đề 803
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	A
	A
	A
	A
	D
	A
	A
	D
	D
	D


Mã đề 804
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	C
	A
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	D
	D
	D









2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai (4,0 điểm): 
Mã đề 801

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a)       Đúng
	         Sai
	Đúng
	Sai

	
	b)      Đúng
	         Sai
	Đúng
	         Sai

	
	c)      Đúng
	Đúng
	         Sai
	Đúng

	
	d)      Sai
	         Đúng
	         Sai
	Sai


Mã đề 802

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a)         Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	
	b)        Đúng
	Sai
	Sai
	         Sai

	
	c)        Đúng
	Đúng
	          Đúng
	Đúng

	
	d)        Sai
	         Đúng
	Sai
	Đúng


Mã đề 803

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a)         Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	
	b)       Đúng
	Sai
	Đúng
	         Sai

	
	c)       Đúng
	Đúng
	          Sai
	Đúng

	
	d)       Sai
	Đúng
	Sai
	Sai


Mã đề 804

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	
	b) Đúng
	         Sai
	Sai
	         Sai

	
	c) Đúng
	Đúng
	          Đúng 
	Đúng

	
	d) Sai
	         Đúng
	Sai
	Đúng



PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
	[bookmark: _Hlk71534056]
	Nội dung
	Điểm

	Mã đề 801,803
	Câu 1: Điểm khác nhau giữa mô hình donh nghiệp tư nhân  và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

	1,0

	
	+ Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty  ( trách nhiệm hữu hạn)
+ Còn chủ sở hữu danh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của danh nghiệp ( trách nhiệm vô hạn) 
+ Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân còn doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân 
+ Công ty TNHH một thành viên có vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản chủ sở hữu góp trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, còn doanh nghiệp tư nhân chủ tự bỏ vốn ra kinh doanh không cần chuyển sở hữu vào tài sản công ty
	   0,25


0,25


0,25



0,25

	
	Câu 2: Xử lí tình huống: 
	2,0

	
	a)Chị B nên gửi tiền ngân hàng không nên cho bà T vay 
Vì việc cho người quen vay không ràng buộc về pháp lí nên dễ gặp rủi ro khi bên vay không trả được nợ 
b) Nếu là H em nói với mẹ không nên vì lãi suất cho vay cao mà cho bà Y vay vì rủi ro cao 
Vì lỡ bà Y làm ăn thua lỗ hoặc vì mục đích khác, nên không trả được tiền vay thì có thể mẹ bị mất tiền
	0,5
  0,5

  0,5

  0,5

	Mã đề 802,804
	Câu 1: Điểm khác nhau giữa mô hình donh nghiệp tư nhân  và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

	[bookmark: _GoBack]1,0

	
	 + Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty  ( trách nhiệm hữu hạn)
+ Còn chủ sở hữu danh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của danh nghiệp ( trách nhiệm vô hạn) 
+ Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân còn doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân 
+ Công ty TNHH một thành viên có vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản chủ sở hữu góp trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, còn doanh nghiệp tư nhân chủ tự bỏ vốn ra kinh doanh không cần chuyển sở hữu vào tài sản công ty
	0,25


0,25


0,25


0,25

	
	Câu 2: Xử lí tình huống:
	2

	
	a) Nếu là D em sẽ khuyên mẹ nên vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội 
Vì lãi thấp, thời gian hoàn trả dài, trong quá trình học đại học và sau khi tốt nghiệp em có thể kiếm việc làm để trả dần khoản vay đó
b) Nếu là H em nói với mẹ không nên vì lãi suất cho vay cao mà cho bà Y vay vì rủi ro cao 
Vì lỡ bà Y làm ăn thua lỗ hoặc vì mục đích khác, nên không trả được tiền vay thì có thể mẹ bị mất tiền
	0,5

  0,5


  0,5

  0,5

	
	
	

	
	Đối với HS khuyết tật khi chấm các câu ở mức vận dụng chỉ yêu cầu ở mức  biết và hiểu)                (GV linh hoạt khi chấm bài)
	

	
	
	


----- HẾT -----


